
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 11, ngõ 262 Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

26/03/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ TOÀN TÂM

0108667783

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC 
TẾ TOÀN TÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN TAM INTERNATIONAL 
EDUCATION CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975359580
Email: anhtuantang@gmail.com

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 26/03/2019 đến ngày 25/04/2019



STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục;
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên;
+ Tư vấn du học

8560(Chính)

2. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;

8559

3. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Loại trừ hoạt động của trung tâm giới thiệu việc làm 

7810

4. Đại lý du lịch 7911

5. Điều hành tua du lịch 7912

6. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

7. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: 
- Khách sạn
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

8. Cơ sở lưu trú khác 5590

9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

10. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể

5629

11. Cổng thông tin
Chi tiết: Loại trừ hoạt động như các trang báo chí

6312

12. Quảng cáo 7310

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

14. Hoạt động nhiếp ảnh 7420

15. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

16. Bán buôn đồ uống 4633

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

18. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch;

7490

19. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

20. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Việc tổ chức, xúc tiến và quản lý các sự kiện, như 
kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị,

8230
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM THỊ 
QUỲNH NGA

Số 131 Nguyễn 
Hữu Cầu, Phường 
Ngọc Châu, 
Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

35.000 350.000.000 35,000

Tổng số 35.000 350.000.000 35,000

142361954

2 TĂNG ANH 
TUẤN

Số 11, ngõ 262 
Thụy Khuê, 
Phường Thuỵ 
Khuê, Quận Tây 
Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 5,000

Tổng số 5.000 50.000.000 5,000

B3159435

3 NGUYỄN 
HOÀNG HẢI

P101-E10 Phương 
Mai, Phường 
Phương Mai, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 60,000

Tổng số 60.000 600.000.000 60,000

012333448

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B3159435
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 11, ngõ 262 Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 11, ngõ 262 Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TĂNG ANH TUẤN                       Nam

12/07/1980 Kinh Việt Nam

11/06/2009 Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Tổng giám đốcChức danh:
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